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PHIẾU HỌC TẬP
I. Phần trắc nghiệm
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Viết 24 m 17 cm dưới dạng số thập phân với đơn vị đo là mét, ta được:
	A. 24,17 m.
B. 24,017 m.
C. 2,417 m.
D. 241,7 m.


Câu 2: Viết 95 tạ 5 kg dưới dạng số thập phân với đơn vị đo là tạ, ta được:
	A. 95,5 tạ.
B. 95,05 tạ.
C. 95,005 tạ.
D. 95,505 tạ.


Câu 3: Hỗn số nào dưới đây biểu diễn số đo diện tích 14,84 m2 ?
	A. 14 m2.
B. 14 m2.
C. 84 m2.
D. 84 m2.


Câu 4: Điền số thập phân thích hợp vào chỗ chấm
18 m 81 mm = ... m.
	A. 18,081 m.
B. 18,81 m.
C. 1,881 m.
D. 188,1 m.


Câu 5: Độ đo diện tích lớn hơn 2 m2 41 dm2 là:
	A. 2,240 m2.
B. 2,042 m2.
C. 2,420 m2.
D. 2,402 m2.


Câu 6: Độ đo thể tích 8 537 ml là:
	A. 8 537 l.
B. 85,37 l.
C. 853,7 l.
D. 8,537 l.


Câu 7: Trong cùng một thời gian, Tuấn chạy được 135,32 m, Mai chạy được 120 m 2 dm.
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Kết quả nào dưới đây sai?
	A. Tuấn chạy được 135 m 32 cm.
B. Tuấn chạy được 135 m 32 dm.
C. Mai chạy được 120,2 m.
D. Tuấn chạy nhanh hơn Mai.


Câu 8: Năm 2020, sản lượng xoài của nước ta khoảng 894,8 nghìn tấn.Năm 2021, sản lượng xoài tăng 104,8 nghìn tấn so với năm 2020. Hỗn số biểu diễn số lượng xoài tăng trong năm 2021 là:
	A. 104 nghìn tấn.
B. 104 nghìn tấn.
C. 104 nghìn tấn.
D. 104 nghìn tấn.


Câu 9: Một cửa hàng bán hàng lương thực buổi sáng bán được 1,525 yến gạo nếp; 3,82 yến gạo tẻ; 1 yến ngô và 2 yến 500 gam lạc. 
Kết quả nào sau đây đúng?
	A. Cửa hàng đã bán được 1,2 yến ngô.

	B. Cửa hàng đã bán được 2,05 yến lạc.

	C. Gạo tẻ là mặt hàng bán được nhiều nhất của cửa hàng.

	D. Gạo nếp là mặt hàng bán được ít nhất của cửa hàng.


Câu 10: Diện tích của 3 mảnh đất  và  lần lượt là 120 m2 2 dm 2, 120 m2 2 cm 2 và 201 m2 2 cm 2. Thứ tự từ lớn đến bé của các số đo diện tích là:
	A. 120 m2 2 cm 2; 201 m2 2 cm 2; 120 m2 2 dm 2.

	B. 120 m2 2 cm 2; 120 m2 2 dm 2; 201 m2 2 cm 2.

	C. 201 m2 2 cm 2; 120 m2 2 cm 2; 120 m2 2 dm 2.

	D. 201 m2 2 cm 2; 120 m2 2 dm 2; 120 m2 2 cm 2.


II. Phần tự luận.
Bài 1: Tìm số thập phân thích hợp.
	a) 36 cm 5 mm = ... cm;
	b) 12 dm 25 mm = ... dm;

	c) 30 cm2 14 mm2 = ... cm2;
	d) 92 m2 7 dm2 = ... m2;

	e) 111 tạ 25 kg = ... tạ;
	g) 12 kg 150 g = ... kg.


Bài 2: Cho bảng sau:
	Con Thỏ
	Con Vịt
	Con mèo
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Câu nào đúng? Câu nào sai?
	a) Con thỏ nặng 5,032 kg; con vịt nặng 3,78 kg.

	b) Con thỏ nặng 5 320 g; con mèo nặng 4 970 g.

	c) Con vịt nặng hơn con mèo và nhẹ hơn con thỏ.

	d) Con mèo nặng hơn con thỏ và nhẹ hơn con vịt.

	e) Con thỏ nhẹ hơn con mèo và nặng hơn con vịt.


Bài 3: Nhà cô Năm có ba chuồng lợn. Biết rằng mỗi ngày, chuồng thứ nhất lợn ăn hết 5 yến 3 kg cám; chuồng thứ hai lợn ăn hết 6 yến 200 gam cám và chuồng thứ ba lợn ăn hết 4 yến cám.
a) Viết các số đo khối lượng cám lợn đã ăn trong một ngày của mỗi chuồng dưới dạng số thập phân theo đơn vị yến.
b) Chuồng nào lợn ăn nhiều cám nhất? Chuồng nào lợn ăn ít cám nhất.
Bài giải
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Bài 4: Bác đạt cưa cây gỗ thành ba khúc. Biết rằng khúc gỗ thứ nhất dài 3 m 18 cm; khúc gỗ thứ hai dài 4,05 m và khúc gỗ thứ ba dài 3 m. 
a) Viết số đo độ dài của mỗi khúc gỗ theo đơn vị mét.
b) Khúc gỗ nào dài nhất? Khúc gỗ nào ngắn nhất?
Bài giải
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Bài 5: Nhà Lan có một mảnh đất hình chữ nhật, mẹ Lan dùng 15 m2 6 dm2 để trồng bắp cải; 10 m2 30 dm2 để trồng cà rốt; 25, 35 m2 để trồng khoai tây và 3 m2 còn lại mẹ dùng trồng hoa.
a) Viết số đo diện tích của mỗi phần đất mà mẹ đã dùng để trồng bắp cải, cà rốt và hoa dưới dạng số thập phân theo đơn vị mét vuông.
b) Diện tích phần đất nào lớn nhất? Diện tích phần đất nào nhỏ nhất?
Bài giải
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Bài 6: Một đội công nhân làm đường, theo kế hoạch mỗi ngày là được 1,955 km đường. Biết rằng ngày thứ nhất làm được 2 km đường; ngày thứ hai làm được 1 km 754 m đường và ngày thứ ba làm được 1,940 km đường. Hỏi trong ba ngày, mỗi ngày làm được nhiều hơn hay ít hơn kế hoạch đã đề ra?
Bài giải
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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